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QUY CHẾ

Quản lý, hoạt động Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số 152 /QĐ-LĐLĐ, ngày 13 tháng 9 năm 2016  của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động  tỉnh Quảng Bình)

------------------------------

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích thành lập Quỹ

1. Quỹ Xã hội Công đoàn (CĐ) tỉnh Quảng Bình thành lập trên cơ sở gộp từ Quỹ “Đoàn viên công đoàn nghèo”,  Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và Quỹ “Xã hội từ thiện” Liên đoàn Lao động tỉnh  để thực hiện các hoạt động xã hội của Liên đoàn Lao động tỉnh; 

2. Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình thành lập để thực hiện 4 nội dung:

- Hỗ trợ đoàn viên nghèo xây mới, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” theo chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”;

- Cho đoàn viên công đoàn nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay giải quyết khó khăn với lãi suất thấp (Quỹ đoàn viên CĐ nghèo);

- Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa cụm, khu công nghiệp, khu kinh tế phục vụ đoàn viên, người lao động; Hỗ trợ xây nhà nội trú cho giáo viên, học sinh và xây phòng học cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

-Thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và những trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng vận động ủng hộ Quỹ: Đoàn viên công đoàn và người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

2. Đối tượng vay và được hỗ trợ: 

2.1. Đối tượng vay: Đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, việc làm không ổn định.

  2.2. Đối tượng được hỗ trợ: Đoàn viên và người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
2.3. Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa cụm, khu công nghiệp, khu kinh tế phục vụ đời sống tinh thần cho công nhân lao động; Hỗ trợ xây nhà nội trú cho giáo viên, học sinh và xây phòng học cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

2.4. Đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”: Đoàn viên công đoàn nghèo, cán bộ chuyên trách công đoàn đã nghỉ hưu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm, nhà bị dột nát, nhà hư hỏng nặng; đoàn viên công đoàn bị thiên tai, hoả hoạn, rủi ro khác làm hư hỏng toàn bộ hoặc hư hỏng nặng một phần nhà ở.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức hoạt động Quỹ

1. Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh tập trung, thống nhất quản lý của Ban quản lý Quỹ do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định thành lập.

2. Tự cân đối thu - chi, công khai, dân chủ, minh bạch và thống nhất; Tổ chức quản lý, hoạt động Quỹ theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam .

3. Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh được tách thành ba nguồn: 

- Nguồn hỗ trợ đoàn viên nghèo xây, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” theo Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”;

- Nguồn cho đoàn viên công đoàn nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay giải quyết khó khăn với lãi suất thấp (Quỹ đoàn viên CĐ nghèo);

- Nguồn hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa cụm, khu công nghiệp phục vụ công nhân lao động; Hỗ trợ xây nhà nôi trú cho giáo viên, học sinh và xây phòng học cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và những trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Chương II

NGUỒN THU VÀ NỘI DUNG CHI

Điều 4. Nguồn thu của quỹ

1. Đóng góp tự nguyện của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.

2. Hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Lãi tiền gửi của Quỹ trong tài khoản ở ngân hàng.

Điều 5. Nội dung chi

1. Chi cho vay và hỗ trợ các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

2. Chi cho hoạt động quản lý và phát triển Quỹ.

Chương III

ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ, CHO VAY

Điều 6. Điều kiện được Quỹ hỗ trợ

Các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quy chế, cụ thể: 

1. Bản thân đoàn viên, chồng (hoặc vợ), con của đoàn viên bị ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo đã chữa trị dài ngày chưa khỏi.

2. Đoàn viên, con đoàn viên, CNVC-LĐ bị ảnh hưởng chất độc mầu da cam, các di chứng do chiến tranh để lại.

3. Đoàn viên, CNVC-LĐ không may bị tai nạn lao động nặng tỷ lệ thương tật từ  80% trở lên hoặc tử nạn.

4. Đoàn viên, CNVC-LĐ bị mắc bệnh nghề nghiệp nặng.

5. Các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có giáo viên, học sinh, công nhân lao động chưa có khu nội trú, phòng học được quỹ xem xét hỗ trợ để xây dựng.

6. Các Cụm, khu công nghiệp, khu kinh tế chưa được đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

7. Đoàn viên công đoàn thuộc đối tượng được hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” phải có đủ các điều kiện: Số năm tham gia công tác từ 15 năm trở lên; Có tuổi đời từ 40 tuổi trở lên đối với nữ, 45 tuổi trở lên đối với nam.

Các trường hợp không đủ các điều kiện hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, Ban quản lý quỹ sẽ xem xét quyết định hỗ trợ từng trường hợp cụ thể gồm: Các trường hợp do hỏa hoạn, thiên tai lụt bão làm thiệt hại, hư hỏng nặng nhà cửa (phải có xác nhận của chính quyền địa phương); Đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm hư hỏng nặng. 

Điều 7. Phương thức và mức hỗ trợ

Tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đối tượng được hỗ trợ, Quỹ xem xét quyết định phương thức và mức hỗ trợ như sau:

1. Phương thức hỗ trợ

a) Hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật

b) Hỗ trợ trực tiếp hoặc thông qua công đoàn cấp dưới.

2. Mức hỗ trợ

 a) Hỗ trợ các đối tượng quy định tại các điểm 1, 2, 3 và 4 - Điều 6 Quy chế này với mức tối đa không quá 2.000.000 đồng/1 trường hợp (Hai triệu đồng). 

 b) Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền để giúp đỡ các đối tượng quy định tại điểm 5, 6 - Điều 6 Quy chế này xây dựng, sửa chữa toàn bộ hoặc một phần nhà ở nội trú, phòng học; hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần để xây dựng các thiết chế văn hóa phục đoàn viên mức tối đa không quá 500.000.000 đồng/1 đơn vị (Năm trăm triệu đồng).

c) Hỗ trợ các đối tượng quy định tại điểm 7 - Điều 6 Quy chế này:

- Hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật thông qua Công đoàn cơ sở để xây dựng mới với mức tối đa không quá 30 triệu đồng/trường hợp.

- Hỗ trợ để sửa chữa nhà ở tùy mức độ cụ thể để Ban quản lý Quỹ quyết định nhưng không quá 15 triệu đồng/trường hợp.

Chương IV

VỀ HOẠT ĐỘNG CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NGHÈO VAY

   Điều 8. Thời gian, mức vay, lãi suất vay

   1. Thời hạn cho vay: 02 năm (24 tháng)

   2. Mức vay: 5.000.000đ/người (Năm triệu đồng)

   3. Lãi suất: 0,3% tháng.

   Điều 9. Thủ tục cho vay

   1. Đoàn viên có nhu cầu vay vốn, phải viết đơn xin vay vốn, có xác nhận của BCH Công đoàn cơ sở.

   2. Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh lập danh sách và tờ trình đề nghị cho vay vốn gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình (qua Ban Chính sách – Pháp luật) để tổng hợp và trình Hội đồng quản lý.

   3. BCH Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh phải ký tín chấp trước Liên đoàn Lao động tỉnh để đảm bảo cho đoàn viên công đoàn được vay vốn.

Điều 10. Thu hồi vốn vay

   1. Khi đến thời hạn thu hồi vốn vay, đoàn viên công đoàn được vay vốn có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ vốn vay và lãi suất về công đoàn đã đứng ra ký tín chấp khi thực hiện thủ tục vay vốn.

   2. Các công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm thu hồi vốn vay và lãi suất từ đoàn viên công đoàn được vay vốn và nộp về Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày đến hạn thu hồi vốn vay theo thông báo của Liên đoàn Lao động tỉnh. Trường hợp các công đoàn trực thuộc không thu hồi đủ vốn vay và lãi suất từ đoàn viên công đoàn vay vốn, thì phải chịu trách nhiệm trả đủ vốn vay và lãi suất cho Liên đoàn Lao động tỉnh theo thông báo thu hồi vốn vay.

    Điều 11. Sử dụng lãi suất

    1. Toàn bộ lãi suất thu được từ nguồn vốn cho vay được hạch toán bổ sung vào nguồn Quỹ công đoàn nghèo.

Chương V

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ QUỸ CHO VAY HOẶC HỖ TRỢ

Điều 12. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

1. Chọn đối tượng thuộc điều kiện được vay và được hỗ trợ quy định tại mục 2.1 mục 2.2 điểm 2 Điều 2 Quy chế này; hướng dẫn làm đơn gửi Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đề nghị được hỗ trợ.
2. Đối với đối tượng hỗ trợ tại mục 2.3 điểm 2 Điều 2 Quy chế này, Ban chấp hành CĐCS phối hợp với Chuyên môn làm tờ trình đề nghị lên Công đoàn cấp trên (có phương án xây dựng, sửa chữa, bản vẻ thiết kế, dự trù kinh phí xây dựng và có xác nhận của chính quyền địa phương).

3. Đối với đối tượng hỗ trợ tại mục 2.4 điểm 2 Điều 2 Quy chế này, Ban chấp hành CĐCS hướng dẫn làm các hồ sơ và thủ tục sau: Viết đơn xin hỗ trợ làm nhà (hoặc sửa chữa) có xác nhận của cơ quan và BCH CĐCS nơi mình công tác; Vẽ sơ đồ mặt bằng và dự trù kinh phí xây dựng (theo mẫu đính kèm); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phô tô công chứng (trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có giấy cho, tặng, thừa kế theo quy định của Luật Dân sự, Luật Đất đai và có xác nhận của chính quyền địa phương); Phô tô CMND (có công chứng) để chứng minh độ tuổi; Phô tô công chứng Quyết định tuyển dụng (hoặc các quyết định lương, hoặc sổ BHXH...) để chứng minh số năm công tác; Ảnh nhà hiện trạng (nếu có) có xác nhận của CĐCS nơi công tác.

 4. Cử cán bộ thẩm định và lập danh sách trình Ban chấp hành (Ban Thường vụ) xem xét, sau đó gửi toàn bộ hồ sơ đối tượng đủ điều kiện được vay hoặc hỗ trợ về Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý.

5. Sau khi được Quỹ quyết định phương thức và mức hỗ trợ:

- Đối với các đối tượng quy định tại điểm 1, 2, 3 và 4 Điều 6 của Quy chế thì tiến hành trao tiền, quà hỗ trợ và hoàn thiện hồ sơ gửi về Ban quản lý quỹ (gồm: Biên nhận tiền hỗ trợ, danh sách đối tượng được hỗ trợ có ký nhận và xác nhận của CĐCS).

- Đối với các đối tượng quy định tại điểm 5, 7 Điều 6 của Quy chế thì phải lập hồ sơ xây dựng theo quy định của Nhà nước. CĐCS phải đôn đốc đối tượng thụ hưởng xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhà nội trú và kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng, chất lượng công trình, nghiệm thu, hoàn chỉnh thủ tục và cùng Công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc đơn vị hỗ trợ tổ chức lễ bàn giao, gồm: Biên bản (theo mẫu đính kèm), Giấy biên nhận tiền và ảnh nhà ở, nhà nội trú, hoặc phòng học hoàn thành. Đối với xây dựng các thiết chế văn hóa quy định tại điểm 6 Điều 6 của Quy chế tùy theo mức độ hỗ trợ để LĐLĐ tỉnh hướng dẫn thủ tục hồ sơ theo quy định của Nhà nước.

Điều 13. Công đoàn cấp trên cơ sở

1. Tổng hợp danh sách đối tượng do Công đoàn cơ sở đề nghị cho vay hoặc hỗ trợ, tiến hành kiểm tra khảo sát thực tế, tổ chức xét chọn đối tượng, lập Tờ trình, danh sách đối tượng đủ điều kiện và gửi toàn bộ hồ sơ theo quy định về Ban quản lý Quỹ.

2. Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở tiến hành thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng được quỹ hỗ trợ; Chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn cơ sở đốn đốc đối tượng thụ hưởng tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhà nội trú và kiểm tra tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, nghiệm thu, hoàn chỉnh thủ tục và tổ chức lễ bàn giao nhà theo quy định tại khoản 5 Điều 12 về Ban quản lý Quỹ.

Điều 14. Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Căn cứ vào khả năng nguồn Quỹ và đối tượng đề nghị cho vay hoặc hỗ trợ từ các Công đoàn trực thuộc gửi về, Ban Chính sách - Pháp luật tham mưu thẩm định hồ sơ giúp Ban quản lý quỹ xem xét, quyết định phương thức cho vay và mức hỗ trợ.

2. Trực tiếp hoặc uỷ quyền cho các Công đoàn trực thuộc kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng, sửa chữa công trình nhà ở, nhà nội trú, phòng học; xây dựng các thiết chế văn hóa, phối hợp để hoàn chỉnh thủ tục quyết toán theo quy định.

3. Trực tiếp hoặc uỷ quyền cho các Công đoàn trực thuộc nghiệm thu, bàn giao công trình khi hoàn thành để đưa vào sử dụng. 

Chương VI

TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUỸ

Điều 15. Bộ máy điều hành quản lý Quỹ

1. Ban quản lý: Do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ra quyết định thành lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh. Ban quản lý quỹ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban, điều hành mọi hoạt động của Quỹ.

Ban quản lý gồm: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng ban; các Phó Chủ tịch làm Phó trưởng ban; đại diện các Ban, Uỷ ban kiểm tra, Văn phòng LĐLĐ tỉnh thành viên.

2. Ban quản lý Quỹ có các nhiệm vụ, quyền hạn sau

a. Chấp hành sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và thực hiện theo Quy chế;

b. Tổ chức quản lý Quỹ và các tài sản được giao theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn và Nhà nước;

c. Tiếp nhận tiền và hiện vật của các tổ chức, cá nhân ủng hộ; sự đóng góp của Đoàn viên, CNVCLĐ hàng năm;

d. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ để Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ra quyết định hỗ trợ; đôn đốc, kiểm tra, giám sát bàn giao nhà cho đối tượng thụ hưởng đúng quy định;

đ. Thực hiện chi đúng nội dung, đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 Quy chế này; Hàng năm lập kế hoạch thu, chi, báo cáo quyết toán trình Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phê duyệt và báo cáo với Tổng Liên đoàn;

g. Thông qua phương hướng hoạt động của Quỹ và ban hành các quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu của Quỹ;

h. Đề xuất những thay đổi về Quy chế Quỹ với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

3. Trưởng ban quản lý quỹ có các nhiệm vụ, quyền hạn sau

a. Chủ trì các cuộc họp của Ban quản lý Quỹ.

b. Điều hành việc triển khai thực hiện các quyết định của Ban quản lý Quỹ.

c. Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Quỹ quy định tại khoản 2 điều này.

4. Các Phó trưởng ban và thành viên Ban quản lý Quỹ: Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban quản lý Quỹ phân công.

Điều 16. Quản lý nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát

1. Ban Chính sách-Pháp luật tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hướng dẫn tổ chức hoạt động quỹ, tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cho Ban quản lý quỹ thẩm định các nội dung được quy định tại Quy chế này; tập hợp các vướng mắc báo cáo cho ban quản lý quỹ trong quá trình thực hiện Quy chế.

2. Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc thu, chi Quỹ; báo cáo quyết toán hàng năm; theo dõi nguồn quỹ, tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

3. Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm kiểm tra việc thu, chi, quản lý Quỹ theo đúng quy định về chế độ  tài chính của Tổng Liên đoàn và Nhà nước.

Điều 17. Giải thể Quỹ

Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh giải thể trong các trường hợp sau:

1. Hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

2. Vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

3. Hoạt động không mang lại hiệu quả, ý nghĩa.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm triển khai thành lập BQL, ban hành Quy chế quản lý, hoạt động Quỹ và chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

2. Các Ban LĐLĐ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện tốt Quy chế.

Điều 19. Trách nhiệm của các cấp Công đoàn trực thuộc

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thuộc phạm vi quản lý về mục đích, ý nghĩa việc thành lập Quỹ và nội dung Quy chế để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu, ủng hộ chủ trương và tham gia đóng góp xây dựng Quỹ.

2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về thực hiện các quy định tại cơ sở.

3. Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Quỹ; kịp thời kiến nghị với LĐLĐ tỉnh về những vướng mắc trong quá trình thực hiện để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Điều 20. Khen thưởng, kỷ luật

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng Quỹ và thực hiện tốt Quy chế này tuỳ theo mức độ đóng góp sẽ được các cấp công đoàn khen thưởng.

2. Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế Quỹ, tuỳ từng trường hợp cụ thể và mức độ sẽ chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét, quyết định. 

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Bình


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                       

     

                           .....ngày     tháng      năm 20....

                    BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ NỘI TRÚ CNVCLĐ
 1. Tên công trình: ......................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.................................................................................................

3. Thành phần bàn giao:

A. ĐẠI  DIỆN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH:

-Ông (bà):.............................................Chức vụ:........................................................

-Ông (bà):.............................................Chức vụ:.........................................................

B. ĐẠI  DIỆNCÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ:

-Ông (bà):.............................................Chức vụ:........................................................

-Ông (bà):.............................................Chức vụ..........................................................

C. ĐẠI  DIỆN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

 - Ông (bà):.............................................Chức vụ:....................................................... 

D. ĐẠI  DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG:               

 - Ông (bà):.............................................Chức vụ:.......................................................

-  Địa chỉ:.....................................................................................................................

Các bên bàn giao, tiếp nhận ngôi nhà do Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí ......triệu đồng, trong đó: Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh.....triệu đồng và thống nhất ký vào biên bản vào lúc...... ngày..... tháng.... năm 20....

ĐẠI DIỆN CĐ CẤP TRÊN CƠ SỞ                               ĐẠI  DIỆN LĐLĐ TỈNH

        ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG                                  ĐẠI  DIỆN CĐ CƠ SỞ                                                  

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở NỘI TRÚ CHO CNVCLĐ

 (hoặc phòng học cho học sinh)

Kính gửi : Ban quản lý Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình

Tôi tên là: ..........................................................................................................

Sinh năm:...........................................................................................................
Chức vụ, đơn vị công tác:..................................................................................

Nơi ở:.................................................................................................................

Địa điểm xây dựng nhà nội trú cho CNVCLĐ hoặc phòng học cho học sinh):..................................................

- Tình hình về nhà ở CNVCLĐ (phòng học cho học sinh, nêu cụ thể và chi tiết):
- Tình hình chung của cơ quan, đơn vị......
- Tình hình việc làm, thu nhập của CNVCLĐ trong đơn vị (hoặc tình hình địa phương đối với việc đầu tư xây phòng học cho học sinh)......

- Số CNVCLĐ có nhu cầu ở nhà nội trú (hoặc nhu cầu phòng học của học sinh).......
- Thực trạng nhà nội trú (phòng học của học sinh) của đơn vị (chất lượng, khả năng đáp ứng....)
- Hiện nay điều kiện kinh tế của đơn vị còn rất khó khăn, không có kinh phí đầu tư xây dựng (sửa chữa) lại khu nhà ở tập thể cho người lao động (phòng học cho học sinh).

Với các điều kiện khó khăn trên, đơn vị kính mong được Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để đơn vị chúng tôi xây mới (sửa chữa)  khu nhà ở cho CNVCLĐ (hoặc xây phòng học cho học sinh).

     Xin chân thành cảm ơn.

       Đại diện của CĐCS                                ....Ngày.....tháng.... năm ....

             Ký, đóng dấu                                       Đại diện đơn vị đề nghị
                                                                                 Ký tên, đóng dấu
Đơn gửi kèm sơ đồ mặt bằng xây dựng:
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG XÂY DỰNG

           (Kèm theo bản thiết kế đã được phê duyệt, các hồ sơ về xây dựng theo quy định và các điều kiện đủ điều kiện thi công)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                             DỰ TRÙ KINH PHÍ XÂY DỰNG NHÀ Ở CNVCLĐ
 (hoặc phòng học cho học sinh)
Đơn vị được hỗ trợ xây dựng:........................................................................................
Địa chỉ đơn vị:.............................................................................................................
Địa điểm xây dựng (hoặc sửa chữa) khu nhà ở CNVCLĐ hoặc phòng học cho học sinh:.....................................................................

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Trong đó: Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh hỗ trợ:.................................................

         Đại diện CĐCS                                                   ....Ngày....tháng.... năm.....

        (Ký tên, đóng dấu)                                                   Đại diện đơn vị đề nghị
                                                                                                 Ký tên, đóng dấu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN
Kính gửi: Ban quản lý Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình
Tôi tên là: ..........................................................................................................

Sinh năm:...........................................................................................................
Chức vụ, đơn vị công tác:..................................................................................

Nơi ở hiện nay :...................................................................................................

Quê quán:............................................................................................................
Hoàn cảnh gia đình (nêu cụ thể và chi tiết):

- Bản thân hoặc thành viên trong gia đình không có hoặc thiếu việc làm, hoặc do hoàn cảnh khác, thu nhập thấp, đời sống vô cùng khó khăn.......

- Bản thân hoặc thành viên trong gia đình ốm đau, bệnh tật, tai nạn điều trị dài ngày (tình trạng ốm đau? tai nạn gì? thời gian và khả năng điều trị?...)

Vậy tôi làm đơn này mong được Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh hỗ trợ kinh phí để giải quyết một phần khó khăn cho gia đình.

     Tôi xin chân thành cảm ơn.

       Xác nhận của CĐCS                             ....Ngày.....tháng.... năm ....

             Ký, đóng dấu                                            Người làm đơn

                                                                                       Ký tên

Ghi chú: Các công đoàn phải có tờ trình đề nghị kèm theo đơn của người xin trợ cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

ĐƠN XIN VAY VỐN QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH
                   Kính gửi:   Ban quản lý Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình
Họ tên: ..................................................... Năm sinh:.........................................
Số CMND:..................................Cấp ngày:.......................... tại:.........................

Chức vụ, đơn vị công tác :..................................................................................
Trú tại:.................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Nghề nghiệp chính:..............................................................................................

    
Nguồn vốn hiện có:........................................................................đồng.

    
Do điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, nay tôi có nhu cầu xin vay vốn để đầu tư sản xuất (ghi cụ thể mục đích sử dụng vốn vay):................................................

Số vốn cần vay:................................đồng;  Lãi suất vay:.......................%/tháng

Thời hạn vay:.....................tháng, để tạo việc làm mới cho:.................lao động

     Trong đó:

     + Lao động nữ:...........................người; Lao động là người tàn tật.................người

     + Lao động là người dân tộc:................người; Lao động bị thu hồi đất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất:...............................người.

     Tôi làm đơn này kính đề nghị Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh cho tôi được vay vốn, nếu được vay vốn tôi bảo đảm sử dụng vốn vay đúng mục đích được duyệt và cam kết hoàn trả vốn và lãi đúng thời hạn. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

	Xác nhận của CĐCS
	........, ngày......tháng.........năm 201....
Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)


LĐLĐ QUẢNG BÌNH                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CĐ .......................……                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         ------------                                                -------------------------------

   Số:             /BL-CĐ                        ………Ngày……tháng…….năm 200….

GIẤY BẢO LÃNH BẰNG TÍN CHẤP ĐỂ VAY VỐN PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NGHÈO

   Kính gửi:   Ban quản lý Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình

Tôi tên là:................................Chức vụ:............................................. Đại diện cho Ban chấp hành (Ban Thường vụ) LĐLĐ huyện, TP, thị xã, CĐN, CĐCS………..

1- Xin bảo lãnh số tiền vay tại Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh là: ....................... triệu đồng của đoàn viên.........................................................................

Những người vay có tên trong danh sách kèm theo là đoàn viên thuộc sự quản lý của công đoàn ...................................................................................................

Số người chúng tôi bảo lãnh là....................người

2- Số tiền chúng tôi bảo lãnh là:....................đồng (bằng chữ.......................)

3- Cam kết khi hết hạn chúng tôi có trách nhiệm đôn đốc người vay trả nợ đúng hạn (gốc và lãi). Nếu những người vay trên đây không trả hết nợ vay cho Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh chúng tôi sẽ trích tiền đơn vị để trả và thu hồi từng cá nhân theo cam kết.

                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)
                                                                             CHỦ TỊCH 

                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG XÂY DỰNG
(Xây mới, sửa chữa nhà )
- Số phòng:..........................................................

- Diện tích mỗi phòng:

+ Phòng khách:.........................................m2

+ Phòng ngũ:.........................................m2

+ Phòng bếp:.........................................m2

.................................................................................

- Tổng diên tích:..................................................m2

                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                       

     

                           .....ngày     tháng      năm 20....

                                   BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ 
 1. Tên công trình: ......................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.................................................................................................

3. Thành phần bàn giao:

A. ĐẠI  DIỆN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH:

-Ông (bà):.............................................Chức vụ:........................................................

-Ông (bà):.............................................Chức vụ:.........................................................

B. ĐẠI  DIỆNCÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ:

-Ông (bà):.............................................Chức vụ:........................................................

-Ông (bà):.............................................Chức vụ..........................................................

C. ĐAI  DIỆN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

 - Ông (bà):.............................................Chức vụ:....................................................... 

D. ĐẠI  DIỆN GIA ĐÌNH SỬ DỤNG:               

 - Ông (bà):.............................................Chức vụ:.......................................................

-  Địa chỉ:.....................................................................................................................

Các bên bàn giao, tiếp nhận ngôi nhà do Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí ......triệu đồng, trong đó: Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh.....triệu đồng và thống nhất ký vào biên bản vào lúc...... ngày..... tháng.... năm 20....

ĐẠI DIỆN CĐ CẤP TRÊN CƠ SỞ                               ĐẠI  DIỆN LĐLĐ TỈNH

        ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH                                                    ĐẠI  DIỆN CĐ CƠ SỞ                                                  

                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                             DỰ TRÙ KINH PHÍ XÂY DỰNG NHÀ Ở

Họ và tên chủ hộ:........................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................
Địa điểm xây nhà:........................................................................................................

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Trong đó: Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh hỗ trợ:.................................................

      Xác nhận của CĐCS                                                 ....Ngày....tháng.... năm.....

        (Ký tên, đóng dấu)                                                               Người lập biểu

                                                                                                           Ký tên

